
ỦY BAN NHÂN DÂN
PHƯỜNG ĐỒNG SƠN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

        Số:         /TB-UBND                                       Đồng Sơn, ngày           tháng 8  năm 2026

THÔNG BÁO
Niêm yết công khai danh sách đề nghị xét tặng, truy tặng “Huy chương 
Thanh niên xung phong vẻ vang” trên địa bàn phường Đồng Sơn (đợt 2)

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 15 tháng 6 năm 2022; 
Căn cứ  Nghị định số 152/2025/NĐ-CP ngày 14/6/2025 của Chính phủ Quy 

định về phân cấp, phân quyền trong lĩnh vực thi đua khen thưởng; quy định chi 
tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua khen thưởng;

Căn cứ Quyết định số 01/2026/QĐ-TTg ngày 01/01/2026 của Thủ tướng 
Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng;

Ủy ban nhân dân phường Đồng Sơn tiếp nhận 14 hồ sơ đề nghị tặng, truy 
tặng “Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang” của các cá nhân là thanh niên 
xung phong đã tham gia trong các cuộc kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc (10 trường 
hợp xét tặng, 04 trường hợp truy tặng).

(Có danh sách kèm theo)
Thời gian niêm yết: 10 ngày làm việc, từ ngày 26/8/2026 đến hết ngày 

11/9/2026.
Hình thức niêm yết: Tại trụ sở cơ quan UBND phường, Trang Thông tin điện 

tử phường và Thông báo trên Đài truyền thanh phường Đồng Sơn.
Trong thời gian niêm yết, nếu có ý kiến, đề nghị phản ánh về UBND phường 

(qua phòng Văn hóa - Xã hội) để được tiếp nhận, giải quyết. Kết thúc thời gian 
niêm yết, UBND phường sẽ lập hồ sơ trình cấp có thẩm quyền theo quy định/.

Nơi nhận:
- CT, các PCT UBND phường;
- Các phòng chuyên môn;
- Lưu: VT, VHXH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Đoàn Hồng Quân



DANH SÁCH
Các trường hợp đề nghị xét tặng, truy tặng “ Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang”

(Kèm theo Thông báo số         /TB-UBND ngày      /8/2026 của UBND phường Đồng Sơn)

1. Đề nghị xét tặng “Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang”: 10 trường hợp

TT Họ và tên Năm sinh Quê quán Nơi thường trú Đơn vị 
TNXP

Ngày 
tham gia 

TNXP

Ngày kết 
thúc 

TNXP

Tổng thời 
gian tham 
gia TNXP

Xét tặng, 
truy tặng Giấy tờ minh chứng 

1. Lê Thị Tiệm 27/07/1945 Xã Quảng Ninh, 
tỉnh Quảng Trị

TDP Trung 
Nghĩa, phường 
Đồng Sơn, tỉnh 

Quảng Trị

N127-P31-
Đoàn 559

02/1963
4/1972

6/1965
4/1973

3 năm 6 
tháng Xét tặng

Bản khai và Quyết 
định cấp Huân 

chương kháng chiến 
chống Mỹ Hạng Ba

2. Hoàng Thị Nguyệt 10/03/1948
Phường Đồng 

Hới, tỉnh Quảng 
Trị

TDP Trung 
Nghĩa, phường 
Đồng Sơn, tỉnh 

Quảng Trị
Đội 16-P31 10/7/1965 20/3/1972

6 năm 9 
tháng

Xét tặng

Bản khai cấp Huân 
chương kháng chiến 
chống Mỹ Hạng Ba

Lệch năm sinh (Đã 
có Giấy xác nhận của 

UBND phường)

3. Hoàng Văn Song 19/05/1944 Xã Lệ Ninh, tỉnh 
Quảng Trị

TDP Trung 
Nghĩa, phường 
Đồng Sơn, tỉnh 

Quảng Trị

Đội 16-P31 16/5/1965 20/6/1968
3 năm 2 
tháng

Xét tặng

Bản khai cấp Huân 
chương kháng chiến 
chống Mỹ Hạng Ba

Lệch ngày sinh (Đã 
có Giấy xác nhận của 

UBND phường)

4. Đoàn Thị Chè 01/01/1950

Phường Đồng 
Sơn, tỉnh Quảng 

Trị

TDP Phương 
Xuân, phường 
Đồng Sơn, tỉnh 

Quảng Trị

Đoàn 104

C759-N119-
P31

01/1967

01/1969

12/1967

10/1972

4 năm 10 
tháng

Xét tặng

Bản khai cấp Huy 
chương kháng chiến 

Hạng Nhì

Lệch ngày sinh (Đã 
có Giấy xác nhận của 



UBND phường)

5. Đào Thị Bông 1950
Phường Đồng 

Sơn, tỉnh Quảng 
Trị

TDP Trung 
Nghĩa, phường 
Đồng Sơn, tỉnh 

Quảng Trị

C3-D2-Đoàn 
104

26/6/1969 29/4/1975
5 năm 11 

tháng
Xét tặng

Bản khai cấp Huy 
chương kháng chiến 

Hạng Nhất

6. Đào Viết Khổng 17/8/1953
Phường Đồng 

Sơn, tỉnh Quảng 
Trị

TDP Nghĩa 
Ninh, phường 

Đồng Sơn, tỉnh 
Quảng Trị

C18-D3-
F473

01/5/1971 30/6/1973
2 năm 2 
tháng

Xét tặng

Bản khai cấp Huy 
chương kháng chiến 

Hạng Nhì

7. Trần Anh Phi 22/12/1950
Phường Đồng 

Sơn, tỉnh Quảng 
Trị

TDP Quảng 
Bình, phường 

Đồng Sơn, tỉnh 
Quảng Trị

C1-D70-
Đ104

11/1969 05/1975
5 năm 7 
tháng

Xét tặng

Sơ yếu lý lịch đảng, 
Giấy xác nhận Hội 

cựu TNXP tỉnh 
Quảng Trị

8. Phạm Thị Huệ 10/10/1953
Phường Đồng 

Sơn, tỉnh Quảng 
Trị

TDP Trung 
Nghĩa, phường 
Đồng Sơn, tỉnh 

Quảng Trị

C3-D2-Đ104 05/1968 10/1973
5 năm 6 
tháng

Xét tặng

Bản khai cấp Huy 
chương kháng chiến 

hạng Nhất. Lệch 
ngày sinh (Đã có 

Giấy xác nhận của 
UBND phường)

9. Hồ Thị Thai 21/10/1945
Xã Hoằng Tiến, 
tỉnh Thanh Hóa

TDP Thuận 
Đức, phường 

Đồng Sơn, tỉnh 
Quảng Trị

C219-N7-
BT14

05/1965 29/4/1968 3 năm Xét tặng

Bản khai cấp Huân 
chương kháng chiến 
hạng Ba. Lệch ngày 
sinh (Đã có Giấy xác 

nhận của UBND 
phường)

10. Trần Thị Bảo 17/7/1954
Phường Đồng 

Sơn, tỉnh Quảng 
Trị

Phường Đồng 
Sơn, tỉnh Quảng 

Trị
C2-D3-F473 12/1971 08/1974

2 năm 9 
tháng

Xét tặng
Bản khai cấp Huy 

chương kháng chiến 
hạng Nhì



2. Đề nghị truy tặng “Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang”: 04 trường hợp

TT Họ và tên Họ và tên thân 
nhân

Năm 
sinh Quê quán Nơi thường trú Đơn vị 

TNXP

Ngày 
tham gia 

TNXP

Ngày kết 
thúc 

TNXP

Tổng thời 
gian tham 
gia TNXP

Xét tặng, 
truy tặng

Giấy tờ minh 
chứng theo QĐ 

01/2026/QĐ-
TTg

1 Hoàng Thị Em

Hoàng Ngọc 
Vinh

(Em trai)

1947
Phường Đồng 

Sơn, tỉnh Quảng 
Trị

TDP Phương 
Xuân, phường 
Đồng Sơn, tỉnh 

Quảng Trị

C2-D3 1969 19/9/1969
Truy tặng

(Liệt sĩ)

Bằng Tổ quốc 
ghi công, giấy 

báo tử

2 Đinh Thị Khuyên
Đinh Thị Lan

(Em dâu)
1945

Xã Minh Hóa, 
tỉnh Quảng Trị

TDP Đồng Sơn, 
phường Đồng 

Sơn, tỉnh Quảng 
Trị

758-N75-
P31

05/6/1965 19/7/1968
3 năm 2 
tháng

Truy tặng

(Liệt sĩ)

Bằng Tổ quốc 
ghi công, Huân 
chương kháng 
chiến hạng Ba, 
Bằng ghi công

3 Bùi Thị Thẻo
Bùi Văn Dũng 

(Em trai)
1944

Phường Đồng 
Sơn, tỉnh Quảng 

Trị

TDP Phương 
Xuân, phường 
Đồng Sơn, tỉnh 

Quảng Trị

C754-N75-
P31

05/06/196
5

08/8/1969
4 năm 3 
tháng

Truy tặng

(Liệt sĩ)

Bằng Tổ quốc 
ghi công

4 Đoàn Hữu Du
Đoàn Tràng

(Anh trai)
1944

Phường Đồng 
Sơn, tỉnh Quảng 

Trị

TDP Phương 
Xuân, phường 
Đồng Sơn, tỉnh 

Quảng Trị

C754-N75-
P31

05/1965 10/1968
3 năm 6 
tháng

Truy tặng

(Liệt sĩ)

Bằng Tổ quốc 
ghi công

 Danh sách gồm  14  trường hợp (Xét tặng: 10, truy tặng: 04)
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